
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 13, LK4 khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

09/12/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH IV VIỆT NAM 

0107188139

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

2. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

3. Đúc kim loại màu 2432

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

5. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1321

6. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

7. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

8. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1324

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH IV VIỆT NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IV VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: IV VIET NAM CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm 
các tấm dệt sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau 
thông qua chất kết dính, 
- Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn… 
- Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua, 
- Sản xuất nỉ, 
- Sản xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền 
đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang 
trí, 
- Sản xuất tấm dệt được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa, 
- Sản xuất sợi kim loại hoá hoặc dây thừng và dây cao su có 
lớp nguyên liệu dệt phủ ngoài, sợi dệt được tráng, phủ hoặc 
bọc bằng cao su hoặc nhựa, 
- Sản xuất vải bố làm lốp xe bằng sợi nhân tạo có độ bền cao, 
- Sản xuất các loại vải được tráng hoặc xử lý khác nhau như: 
quần áo đi săn, vải buồm, lều bạt, vải dùng cho hoạ sĩ, vải thô 
và các loại vải hồ cứng... 
- Sản xuất các sản phẩm dệt khác: bấc đèn, mạng đèn măng 
sông, 
- Sản xuất bấc đèn măng sông, ống phun nước, băng chuyền, 
băng tải (bất kể chúng được tăng cường bằng kim loại hoặc vật 
chất khác hay không), quần áo biến dạng, 
- Sản xuất vải lót máy móc, 
- Sản xuất vải quần áo dễ co giãn, 
- Sản xuất vải dùng vẽ tranh sơn dầu và vải vẽ kỹ thuật, 
- Sản xuất dây giày, 
- Sản xuất bông đánh phấn và găng tay. 

1329

10. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

11. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

12. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

13. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

14. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

15. Sản xuất giày dép 1520

16. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

17. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng;

4632

18. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: bán buôn va li, túi, ví, cặp, nước hoa, mỹ phẩm, chế 
phẩm vệ sinh; hàng gốm, sứ, thủy tinh; đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện; sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; giường, tủ, 
bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự; dụng cụ thể dục, thể 
thao; dụng cụ y tế;

4649
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1.900.000.000 VNĐ

20. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vàng trang sức, bạc, đá quí, đá bán quí; hàng 
lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh, tác 
phẩm nghệ thuật (trừ đồ cổ), đồng hồ, kính mắt; máy ảnh, 
phim ảnh và vật liệu ảnh, dầu hỏa, ga, than nhiên liệu dùng cho 
gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh;

4773

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

22. (Đối với ngành nghề có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động 
sản xuất kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 017182000188

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 13, LK4 khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 13, LK4 khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

VŨ THỊ THANH TÚ Nữ
18/04/1982 Kinh Việt Nam

25/11/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

VŨ THỊ THANH TÚ Nữ

18/04/1982 Kinh Việt Nam

017182000188
25/11/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Số 13, LK4 khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 13, LK4 khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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